
DANH SÁCH HỌC VIÊN ĐƯỢC CẤP CHỨNG CHỈ 

 

STT Họ và Tên Ngày Sinh Đơn vị công tác Số GCN/CC 

1 
PHẠM THỊ NGỌC 

HOA 

26/02/1962 CÔNG TY TNHH Y TẾ HOÀ 

HẢO 

25-01518/B08-

PAS 

2 
NGUYỄN THỤY 

THẢO PHƯƠNG 

25/11/1989 CÔNG TY TNHH Y TẾ HOÀ 

HẢO 

25-01519/B08-

PAS 

3 

HUỲNH NGUYỄN THỊ 

KIM PHƯỢNG 

08/04/1983 CÔNG TY TNHH Y TẾ HOÀ 

HẢO 

25-01520/B08-

PAS 

4 
ĐỒNG THỊ NGỌC 

LINH 

04/03/1989 CÔNG TY TNHH Y TẾ HOÀ 

HẢO 

25-01521/B08-

PAS 

5 
NGUYỄN HOÀNG VY 01/02/1981 CÔNG TY TNHH Y TẾ HOÀ 

HẢO 

25-01522/B08-

PAS 

6 

NGUYỄN QUỐC 

CƯỜNG 

07/09/1988 CÔNG TY TNHH Y TẾ HOÀ 

HẢO 

25-01523/B08-

PAS 

7 
DƯ THỊ KIM THỦY 08/01/1976 CÔNG TY TNHH Y TẾ HOÀ 

HẢO 

25-01524/B08-

PAS 

8 
LÊ ANH VŨ 08/11/2000 CÔNG TY TNHH Y TẾ HOÀ 

HẢO 

25-01525/B08-

PAS 

9 
LẠI MINH TÂM 19/06/1989 CÔNG TY TNHH Y TẾ HOÀ 

HẢO 

25-01526/B08-

PAS 

10 

NGUYỄN THỊ THU 

HƯƠNG 

22/02/1982 CÔNG TY TNHH Y TẾ HOÀ 

HẢO 

25-01527/B08-

PAS 

11 

LẠI ĐẶNG MINH 

HOÀNG 

13/12/1995 CÔNG TY TNHH Y TẾ HOÀ 

HẢO 

25-01528/B08-

PAS 

12 

VÕ THỊ CẨM GIANG 11/04/1995 CÔNG TY TNHH Y TẾ HOÀ 

HẢO 

25-01529/B08-

PAS 

13 

PHAN THỊ PHƯƠNG 

THÚY 

18/07/1984 CÔNG TY TNHH Y TẾ HOÀ 

HẢO 

25-01530/B08-

PAS 

14 

HỒ QUANG NHỰT 23/11/1993 CÔNG TY TNHH Y TẾ HOÀ 

HẢO 

25-01531/B08-

PAS 

15 

VŨ THỊ NGHĨA 18/10/1981 CÔNG TY TNHH Y TẾ HOÀ 

HẢO 

25-01532/B08-

PAS 



      


